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ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2016-2017 

MÔN:  TOÁN – Lớp 4 

Thời gian:  40 phút.  

**************************************** 

I.Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Câu1 

(1điểm) 

Câu 2 

(1điểm) 

Câu 3 

(1điểm) 

Câu 4 

(1điểm) 

Câu 5 

(0,5điểm) 

Câu 6 

(0,5điểm) 

a). C (0,5đ) 

 

b). B (0,5đ) 

 

a). 4 giờ (0,25đ) 

b). 500      (0,25đ) 

c). 2 km2 305 m2    (0,25đ) 

d) 25 năm (0,25đ) 

a).D  (0,5đ) 

b). A (0,5đ) 

 

 

B. (1đ) 

 

B. (0,5đ) 

 

C. (0,5đ) 

II. Tự luận: ( 5 điểm) 

Câu 7. Tính (1điểm)  mỗi phép tính đúng ( 0,25 điểm) 
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  Câu 8.(1, 5điểm)   

                                                           Bài giải  

Ta có sơ đồ, biểu diễn tuổi của ông và tuổi của cháu như sau : 

                                          ? tuổi 
Tuổi  bà:                                            (0,25 đ): 
                              

Tuổi cháu:                          60tuổi 

                     ? tuổi 
    
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 
                        4 – 1 = 3 ( phần)                                                                (0,25 đ) 
   Tuổi của ông là: 
                     60 : 3 x 4 = 80 (tuổi) :                                                           (0,5 đ) 
   Tuổi của cháu là:                              
                     80 – 60 = 20(tuổi)                                                                  ( 0,25 đ)                                                                             
      
                                                                  
                                                                 Đáp số  (0,25đ). Ông: 80 tuổi 
                                                                                            Cháu: 20tuổi 
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Câu 9.(2 điểm)  

Tóm tắt : (0,25đ) 

Bài giải 

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 

15 x 
3

2
= 10 (m) 

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 

15 x 10 = 150 (m2 ) 

Số ki- lô-gam cà chua thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: 

10 x 150 = 1 150 (kg) 

                            Đáp số: 1 150 kg cà chua 

Câu 10. (0, 5đ)  

Tính bằng cách thuận tiện  nhất. 

(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7  

= 90 x 7 + 7 x 9 + 7  

= (90 + 9 + 1 ) x 7 

= 100 x 7 

= 700 

                              

 


